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10 giờ PM06 353 Phạm Thái Sơn 1990 Nam THCS La Ngà huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM02 037 Trương Anh Khuyến 1984 Nam
THCS Lý Thường 
Kiệt huyện Định Quán Sinh học THCS

10 giờ PM09 496 Nguyễn Đình Tiến 1980 Nam
THCS Lý Thường 
Kiệt huyện Định Quán Hóa học THCS

10 giờ PM01 232 Phạm Văn Cảnh 1982 Nam
THCS Ngô Thời 
Nhiệm huyện Định Quán Toán học THCS

10 giờ PM05 320 Lê Phú Nam 1983 Nam THCS Ngọc Định huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM05 084 Dương Thị Thương 1981 Nữ THCS Ngọc Định huyện Định Quán Sinh học THCS

08 giờ PM05 098 Nguyễn Xuân Cẩm Tú 1986 Nữ
THCS Nguyễn Thị 
Minh Khai huyện Định Quán Sinh học THCS

08 giờ PM07 147 Mai Nguyên Huy 1987 Nam THCS Nguyễn Trãi huyện Định Quán Vật lý THCS

10 giờ PM01 240 Nguyễn Thành Chung 1973 Nam
THCS Phú Hòa

huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM07 153 Nguyễn Thanh Liêm 1986 Nam THCS Phú Túc huyện Định Quán Vật lý THCS

08 giờ PM08 179 Lê Thị Mỹ Phương 1987 Nữ THCS Phú Túc huyện Định Quán Vật lý THCS

10 giờ PM01 226 Đăng Hoàng Anh 1985 Nam THCS Tây Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM06 120 Lưu Văn Định 1976 Nam THCS Tây Sơn huyện Định Quán Vật lý THCS

08 giờ PM01 002 Nguyễn Thị Hoàng Ân 1986 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Sinh học THCS

10 giờ PM01 251 Vũ Thị Bích Dung 1985 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

2



10 giờ PM08 438 Trần Đình Hiệp 1987 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Hóa học THCS

10 giờ PM02 298 Hoàng Nam Khánh 1981 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

10 giờ PM09 460 Võ Thanh Lâm 1982 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Hóa học THCS

10 giờ PM05 304 Đỗ Thị Lan 1987 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM02 041 Mai Thị Kim Linh 1980 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Sinh học THCS

10 giờ PM05 319 Nguyễn Minh Nam 1983 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

10 giờ PM05 329 Cao Xuân Nhân 1984 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

10 giờ PM06 373 Đặng Thị Thu Thảo 1986 Nữ THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Toán học THCS

08 giờ PM05 095 Đào Anh Trình 1979 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Sinh học THCS

08 giờ PM09 216 Nguyễn Trung Vạn 1979 Nam THCS Thanh Sơn huyện Định Quán Vật lý THCS

10 giờ PM08 430 Phạm Văn Giang 1986 Nam
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Định Quán Hóa học THCS

10 giờ PM02 301 Nguyễn Trung Kiên 1986 Nam
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Định Quán Toán học THCS

10 giờ PM09 505 Giáp Thanh Tuấn 1983 Nam
THCS Trần Hưng 
Đạo huyện Định Quán Hóa học THCS
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